PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ XÁC ĐỊNH CỠ MẪU THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU
Ths. Nguyễn Thị Khánh vân

Khoa Kế toán ĐH Duy Tân 

Trong kiểm toán báo cáo tài chính, nhằm đăm bảo chất lượng kiểm toán trong điều kiện nguồn lực kiểm toán bị giới hạn, chọn mẫu kiểm toán được áp dụng phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay có khá nhiều phương pháp chọn mẫu có thể được lựa chọn áp dụng tùy thuộc vào từng đối tường khách hàng kiểm toán và tùy từng doanh nghiệp kiểm toán. Trong giới hạn phạm vi bài viết, tác giả đề cấp đến kỹ thuật chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ Cumulative Monetary Amounts (CMA) được lựa chọn áp dụng trong chương trình kiểm toán mẫu ban hành bởi VACPA.

Kỹ thuật chọn mẫu CMA là kỹ thuật chọn mẫu thống kê được sử dụng phổ biến trong kiểm tra cơ bản. Vì là chọn mẫu thống kê nên quá trình chọn mẫu được thực hiện trên cơ sở tính toán các công thức toán học. Ưu điểm của phương pháp này có thể thấy rõ đó là định lượng được rủi ro chọ mẫu, từ đó có thể đánh giá kết quả mẫu và suy rộng cho tổng thể. Tuy nhiên, kỹ thuật chọn mẫu này cũng gặp phải những hạn chế cần được khắc phục. thực chất của kỹ thuật chọn mẫu nà là chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ, vì vậy qui mô tiền tệ được chú trọng. điều này có nghĩa là những nghiệp vụ có số tiền lớn thì cơ hội được chọn vào mẫu sẽ cao hơn những nghiệp vụ có số tiền nhỏ. Ngoài ra trong những trường hợp đối tượng chọn mẫu có giá trị âm sẽ không được đưa vào tổng thể trong chọn mẫu CMA. Ngoài ra, để thực hiện hiện kỹ thuật chọn mẫu này đòi hỏi Kiểm toán viên KTV) phải đánh giá rủi ro, xác định mức trọng yếu và xác định mức đảm bảo R phù hợp. việc đánh giá các yếu tố này phụ thuộc nhiều vào nhận định và kinh nghiệm vủa KTV. CMA là kỹ thuật chọn mẫu thống kê hệ thống nên CMA đảm bảo được tính ngẫu nhiên của điểm xuất phát và tính hệ thống của các điểm chọn, đó là khoảng cách giữa hai điểm chọn được gọi là bước nhảy và ký hiệu là J.
Các bước thực hiện kỹ thuật chọn mẫu CMA trong xác định cỡ mẫu, lựa chọn phần tử vào mẫu::
Bước 1:  Xác định cỡ mẫu

· Xác định khoảng cách mẫu (KCM) 
Ta có:  KCM = MP/R            
Trong đó: MP (Monetary precision) là mức trọng yếu thực hiện được tính tại mẫu A710: Xác định mức trọng yếu
R: là hệ số rủi ro được xác định dựa trên mức đảm bảo cần thiết từ mẫu kiểm toán.

Theo hướng dẫn của chương trình kiểm toán mẫu thì mức đảm bảo kiểm toán R được xác định tùy thuộc vào chiến lược kiểm toán mà KTV lựa chọn sau khi xem xét đánh giá đối tượng kiểm toán. Từ đó, mức độ đảm bảo cần thiết từ mẫu có thể được xác định theo một trong 3 mức là Cao hoặc Thấp hoặc Trung bình. Hệ số R  được xác định dựa trên kết quả đánh giá rủi ro của KTV đối với mỗi khoản mục tương ứng. R (Hệ số rủi ro) được xác định dựa trên mức độ đảm bảo cần thiết từ mẫu, cụ thể:

	Mức độ đảm bảo
	Khoản mục trên Bảng CĐKT
	Khoản mục trên BC KQKD

	Thấp
	0,5
	0,35

	Trung bình
	1,5
	0,5

	Cao
	3
	0,7


· Cỡ mẫu (N) =  P/J

Trong đó: P: là giá trị tổng thể chính là số tiền cộng dồn của tổng thể 


J: Bước nhảy

Bước 2: Lựa chọn các phần tử vào mẫu
· Xác định số tiền cộng dồn tổng thể.

· Chọn điểm xuất phát nằm trong bước nhảy j (khoảng cách đầu tiên)

· So sánh số tiền cộng dồn của phần tử đầu tiên (STCD1) với điểm xuất phát này (SNN1). Nếu STCD1-SNN1 ≥ 0 chọn phần tử này. Nếu STCD1-SNN1 < 0  Không chọn phần tử này
· Nếu phần tử 1 được chọn thì tiếp theo lấy STCD2- (SNN1+ j) ≥ 0 chọn phần tử này. Ngược lại không chọn

· Nếu phần tử 1 không được chọn thì lấy STCD 2- SNN1 ≥ 0 chọn phần tử này. Ngược lại không chọn.

· Ta cứ tiếp tục như vậy đến khi chọn đủ phần tử vào mẫu
Ví dụ minh họa: Chọn mẫu các khoản phải thu gửi thư xác nhận
Một công ty có số dư các khoản phải thu cuối kỳ như sau

	STT
	Đối tượng
	Số dư 31/12/N

	1
	Công ty TNHH Thái Bình
	42.150.000

	2
	Công ty CP Xuyên Á
	15.234.010

	3
	Công ty TNHH Bình Vinh 
	10.110.000

	4
	Công ty CP Cao Su Hải Phòng
	14.510.000

	5
	Công ty TNHH An Bình
	27.100.000

	Tổng
	
	109.104.010


Chiến lược kiểm toán xác định chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức trung bình. Mức trọng yếu thực hiện là: MP= 62.000.000. Sử dụng phương thức chọn mẫu theo CMA, xác định cỡ mẫu và xác định phần tử cần chọn để gửi thư xác nhận .

Bước 1: Xác định cỡ mẫu  

MP= 62.000.000, R= 1,5 (mức đảm bảo mẫu trung bình)

Bước nhảy (J) = MP/R= 62.000.000/ 1,5= 41.333.333

N= P/J= 109.104.010/41.333.333 = 2,64 = 2

Bước 2: chọn phần tử vào mẫu

-Chọn điểm xuất phát ngẫu nhiên nằm trong bước nhảy j (khoảng cách đầu tiên).

 Giả sử ở đây KTV chọn điểm xuất phát ngẫu nhiên là 30.000.000

Ta có quá trình chọn mẫu được thực hiện như bảng sau:

	ĐXP
	                       30,000,000 
	
	
	
	
	

	 
STT
	 
Đối tượng
	 
Số dư 31/12/N
	Tổng số tiền 
cộng dồn
	 
số NN
	 
Chênh lệch
	Chọn

	
	
	
	
	
	
	Không chọn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	5
	6=4-5
	 

	1
	Công ty TNHH Thái Bình
	42,150,000
	42,150,000
	30,000,000
	12,150,000
	Chọn

	2
	Công ty CP Xuyên Á
	15,234,010
	57,384,010
	71,333,333
	-13,949,323
	Không chọn

	3
	Công ty TNHH Bình Vinh
	10,110,000
	67,494,010
	71,333,333
	-3,839,323
	Không chọn

	4
	Công ty CP Cao Su Hải Phòng
	14,510,000
	82,004,010
	71,333,333
	10,670,677
	Chọn

	5
	Công ty TNHH An Bình
	27,100,000
	109,104,010
	112,666,666
	-3,562,656
	Không chọn


Trong chương trình kiểm toán mẫu, kỹ thuật này được ứng dụng trong xác định cỡ mẫu cho từng khoản mục kiểm tra cụ thể trong kiểm tra cơ bản. Nội dung được thể hiện trong mẫu A810 và DXXX như sau:
A810 

	CÔNG TY   
Tên khách hàng:  

Ngày kết thúc kỳ kế toán:  

Nội dung:   XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU-CỠ MẪU 

                    (KẾ HOẠCH/THỰC HIỆN)
	Tên

Ngày

Người thực hiện

Người soát xét 1

Người soát xét 2




A. MỤC TIÊU:

Xem xét hoạt động kinh doanh của khách hàng để đưa ra kết luận sơ bộ về mức độ rủi ro của các vùng kiểm toán, từ đó xác định phương pháp chọn mẫu và khoảng cách mẫu cho các vùng kiểm toán chính.

B. GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH:

1. Phương pháp chọn mẫu:         FORMCHECKBOX 
 Thống kê 

 FORMCHECKBOX 
 Phi thống kê

2. Các khoản mục không áp dụng kiểm tra chọn mẫu mà kiểm tra 100% các giao dịch và số dư:

………………………………………………………………………………………………………………………..


3. Xác định khoảng cách mẫu (KCM) áp dụng cho các khoản mục kiểm tra chọn mẫu:

	Khoản mục
	Mức độ đảm bảo cần thiết từ mẫu
	R 

(Hệ số rủi ro)
	Mức trọng yếu thực hiện
	Khoảng cách mẫu (KCM)
	Tham chiếu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4)/(3)
	(6)

	Tiền và CKTĐTiền
	
	
	
	
	Dxxx

	Phải thu khách hàng
	
	
	
	
	

	Hàng tồn kho
	
	
	
	
	

	...........................
	
	
	
	
	


C. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN:

1. Thay đổi các khoản mục không áp dụng kiểm tra chọn mẫu mà kiểm tra 100% các giao dịch và số dư:……………………………………………………………………………………………………………..


Nguyên nhân thay đổi: …………………………………………………………………………………………..

2. Thay đổi khoảng cách mẫu (KCM) áp dụng cho các khoản mục kiểm tra chọn mẫu:

	Khoản mục
	Mức độ đảm bảo cần thiết từ mẫu
	R 

(Hệ số rủi ro)
	Mức trọng yếu thực hiện
	Khoảng cách mẫu (KCM)
	Tham chiếu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4)/(3)
	(6)

	Tiền và CKTĐTiền
	
	
	
	
	Dxxx

	Phải thu khách hàng
	
	
	
	
	

	Hàng tồn kho
	
	
	
	
	

	...........................
	
	
	
	
	


Nguyên nhân thay đổi:

………………………………………………………………………………………………………………………..


Mẫu Dxxx: Tính cỡ mẫu cho khoản mục

	CÔNG TY   
Tên khách hàng:  

Ngày kết thúc kỳ kế toán:  

Nội dung:   TÍNH CỠ MẪU KIỂM TRA CHI TIẾT

                    KHOẢN MỤC:…………………………………………….
	Tên

Ngày

Người thực hiện

Người soát xét 1

Người soát xét 2




Phương pháp chọn mẫu:         FORMCHECKBOX 
 Thống kê 

 FORMCHECKBOX 
 Phi thống kê

TÍNH CỠ MẪU

	Nội dung
	
	Giá trị
	Số lượng giao dịch

	Khoảng cách mẫu (KCM) [A810]
	(a)
	
	

	Tổng thể
	(b)
	
	

	Các phần tử đặc biệt
	(c)
	
	

	Các phần tử lớn hơn KCM
	(d)
	
	

	Các phần tử còn lại
	(e)=(b)-(c)-(d)
	
	

	Cỡ mẫu lý thuyết
	(f)=(e)/(a)+[(c)+(d)]
	
	

	Cỡ mẫu thực tế [Tham chiếu đến Giấy làm việc kiểm tra chi tiết]
	(g)
	
	

	Chênh lệch cỡ mẫu lý thuyết – thực tế (*)
	(h)=(f)-(g)
	
	

	Tỷ lệ mẫu kiểm tra so với tổng thể (%)
	(i)
	
	


(a) Khoảng cách mẫu áp dụng cho khoản mục: Lấy theo kết quả đã tính toán ở Mẫu A810;

(b) Tổng thể: Là tổng thể (hoặc tổng thể đã được phân nhóm) cần lấy mẫu;

(c) Các phần tử đặc biệt: Là các phần tử mà KTV xét đoán là có tính chất đặc biệt, bất thường... và cần phải kiểm tra 100% các phần tử này;

(d) Các phần tử lớn hơn KCM: Là các phần tử có giá trị lớn hơn KCM (a) ... và cần phải kiểm tra 100%  các phần tử này;

(e) Các phần tử còn lại = Tổng thể - (Các phần tử đặc biệt +Các phần tử lớn hơn KCM)

(f) Cỡ mẫu lý thuyết = (Giá trị các phần tử còn lại/KCM) + Số lượng phần tử đặc biệt + Số lượng phần tử lớn hơn KCM;

(g) Cỡ mẫu thực tế: Là số lượng mẫu mà KTV lựa chọn, dựa trên xét đoán nghề nghiệp của KTV, trên cơ sở tham khảo phương pháp tính cỡ mẫu lý thuyết và lựa chọn theo xét đoán. Việc xác định cỡ mẫu thực tế tùy thuộc vào mức độ rủi ro của khoản mục kiểm tra (kê khai cao hay kê khai thấp), mức độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán thu được từ công việc kiểm toán các phần hành liên quan, bằng chứng từ thử nghiệm kiểm soát;

(i) Tỷ lệ mẫu kiểm tra so với tổng thể = Giá trị mẫu thực tế kiểm tra/Giá trị tổng thể.

Giải thích lý do có sự khác biệt giữa cỡ mẫu thực tế và cỡ mẫu lý thuyết (1):

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. VACPA, Chương trình kiểm toán mẫu , ban hành theo quyết định 366-2016/QĐ-VACPA ngày 28/12/2016 của Chủ tịch VACPA
